QUAN HỆ QUỐC PHÒNG VIỆT-TRUNG

Các bản tin về quan hệ quốc phòng Việt – Trung:
1. DT (1-29-2011): Ràng buộc quốc phòng và an ninh sâu hơn với Trung Quốc.

2. RFA (29-1-2012): Hợp tác quốc phòng Việt Trung và tranh chấp biển Đông.
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Ràng buộc quốc phòng và an ninh sâu hơn với Trung quốc !

Âu Dương Thệ
DC&PT - Thời Sự 2011
http://www.dcvapt.net/
Để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm Trung quốc của Nguyễn Phú Trọng trong tư cách tân Tổng bí thư, mới đây hai Đảng Cộng Sản Trung quốc và VN đã cử hai phái đoàn quân sự và công an cấp cao sang thăm lẫn nhau. Từ ngày 12 tới 15.4 Thượng tướng Quách Bá Hùng, ủy viên Bộ chính trị và Phó Chủ tịch Quân ủy trung ương Đảng cộng sản Trung quốc đã thăm VN. Đây là phái đoàn quân sự cao cấp nhất của Trung quốc đã thăm VN trong thời gian gần đây. Cùng trong thời gian này ủy viên Bộ chính trị và Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh cũng sang Bắc kinh.
Theo đài Bắc kinh, trong cuộc hội đàm với Phùng Quang Thanh ngày 13.4, Quách Bá Hùng đã nêu ra “đề nghị 3 điểm“ trong việc hợp tác quốc phòng giữa hai nước Trung-Việt:
“Một là, tăng cường tiếp xúc chiến lược, nắm vững định hướng đúng đắn phát triển quan hệ Trung-Việt; hai là, coi trọng tuyên truyền hướng dẫn, tích cực tạo bầu không khí hữu nghị, đoàn kết, hợp tác Trung-Việt; ba là, làm phong phú nội dung giao lưu, nỗ lực nâng cao trình độ hợp tác thiết thực giữa quân đội hai nước”.

Họ Quách nói là “đề nghị“, nhưng thực tế là họ muốn ép buộc chế độ CSVN phải thực hiện ba yêu sách của Bắc kinh. Trong đó yêu sách đầu tiên là VN phải tăng cường hợp tác chiến lược với Trung Quốc theo “định hướng đúng đắn“ của Bắc kinh.  Cách dùng ngôn ngữ trịch thượng này của Quách Bá Hùng nói với Phùng Quang Thanh cũng giống như cách của Hồ Cẩm Đào đã dùng với Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc trước đây vài năm. Không những thế, người cầm đầu phái đoàn quân sự cao cấp Trung quốc còn đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải ra lệnh cho các báo, đài của VN phải viết tốt về bang giao hai nước, đồng thời chấm dứt những bài thông tin về những chính sách bành trướng bá quyền của Trung quốc trên biển Đông. Đây chính là nội dung của yêu sách thứ 2 “coi trọng tuyên truyền hướng dẫn, tích cực tạo bầu không khí hữu nghị, đoàn kết, hợp tác Trung-Việt”! 
Sau khi hội đàm với bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh, Tướng Hùng đã được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng niềm nở tiếp. Trong bản tin của báo điện tử Chính phủ có nói việc Nguyễn Tấn Dũng đã coi vấn đề tranh chấp biển Đông vẫn là trở ngại trong bang giao giữa hai nước. Tướng Quách Bá Hùng xác nhận việc này, tuy nhiên lại nhấn mạnh “cũng như cùng Việt Nam cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt đẹp giữa 2 nước Việt Nam và Trung Quốc.“ Ý nói là, VN không được tìm cách quốc tế hóa và nhất là không để Mỹ can dự vào tranh chấp biển Đông! Và như thế Bắc Kinh sẽ khống chế nhóm cầm đầu CSVN dễ dàng hơn!
Nhưng trong cuộc tiếp của Nguyễn Phú Trọng thì vấn đề biển Đông không thấy được nói đến trực tiếp. Phải chăng ông Trọng vấn coi sự tăng cường quân sự của Trung Quốc trong thời gian qua trên biển Đông là “không có gì mới“?, như ông đã nói trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm qua? Hay ông Trọng không dám nói thẳng với tướng Trung quốc? Ngược lại, người đứng đầu chế độ toàn trị ở VN lại chỉ ca tụng “16 chữ  vàng“ và “bốn tốt“:
“Về quan hệ hai Đảng, hai nước, đồng chí đánh giá, với phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu; hai nước có nhiều điểm tương đồng, cùng kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, kiên trì chủ nghĩa Mác –Lênin, không những có lợi cho sự phát triển của mỗi nước, mà còn có lợi cho sự phát triển của khu vực và thế giới, có lợi cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế”.

Điều đáng chú ý nữa là, trong “Thông cáo báo chí chung“ ngày 13.4 giữa Phùng Quang Thanh và Quách Bá Hùng vấn đề biển Đông cũng không được nhắc tới trực tiếp lần nào. Trong Điểm 4 của Thông cáo chung tuy nói giải quyết những bất đồng, nhưng từ biển Đông cũng không được dùng tới lần nào, trái lại chỉ nói tổng quát:
“ Hai bên cho rằng, hai bên phải xuất phát từ góc độ lâu dài và tầm cao chiến lược, thông qua hợp tác cùng có lợi, mở rộng lợi ích chung, giải quyết thỏa đáng bất đồng, tập trung nhận thức chung, kiên quyết duy trì đại cục hữu nghị Trung-Việt. Quân đội hai nước Việt-Trung phải cố gắng trở thành lực lượng tích cực cùng nhau bảo vệ an ninh và lợi ích phát triển của hai nước, bảo vệ hòa bình và phát triển của khu vực”.

Trong bản tin của đài Bắc kinh ngày 14. 4 tường thuật chuyến thăm của phái đoàn Quách Bá Hùng cũng không nhắc tới đề tài tranh chấp biển Đông. Trái lại, chỉ nói rất chung chung: Hai bên Việt-Trung “kiên trì giải quyết ổn thỏa các vấn đề tồn đọng qua thương lượng hữu nghị”.

Trong khi đó, trong Thông cáo chung hai bên lại nhấn mạnh đặc biệt tới “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện”, trong đó nâng cao hợp tác quốc phòng về mọi lãnh vực giữa hai nước là nhiệm vụ quan trọng và:
“Không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc là phương châm không thay đổi của Đảng và Chính phủ hai nước. Mối quan hệ giữa hai quân đội là một bộ phận quan trọng của quan hệ hai nước; quân đội hai nước Việt-Trung sẽ từng bước đi sâu giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực theo nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được; thúc đẩy quan hệ Việt-Trung không ngừng phát triển; cùng bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực”.

Giữa lúc phái đoàn quân sự cao cấp Trung Quốc thăm VN thì ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Công an Lê Hồng Anh cũng đã thăm Trung Quốc. Nhưng ông đã không được Chủ tịch và Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào cũng như Thủ tướng Ông Gia Bảo tiếp, như Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đã trịnh trọng dành cho Quách Bá Hùng. Trái lại chỉ có Chu Vĩnh Khang, ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiếp Lê Hồng Anh. Điều đáng nói nữa là, cho tới nay chưa thấy báo chí của CSVN đưa tin chuyến đi Trung quốc của Lê Hồng Anh, kể cả tờ Công an Nhân dân. Trong dịp này Lê Hồng Anh đã xác nhận, tăng cường hợp tác trong lãnh vực an ninh với Trung Quốc để bảo vệ sự lãnh đạo độc quyền của hai đảng Cộng sản của hai nước:
“Đảng và Chính phủ Việt Nam coi trọng cao hợp tác giữa cơ quan hành pháp và an ninh hai nước, sẵn sàng cùng với Trung Quốc bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa của hai nước”.
*****
Chuyến thăm của phái đoàn quân sự và an ninh cấp cao của hai chế độ CS VN và Trung quốc đang thăm lẫn nhau được coi là những bước chuẩn bị cần thiết cho chuyến thăm Bắc kinh lần đầu tiên của Nguyễn Phú Trọng trong tư cách tân Tổng bí thư.  Qua đó đã cho thấy, việc hợp tác quốc phòng và an ninh giữa hai chế độ toàn trị sẽ là đề tài quan trọng giữa Nguyễn Phú Trọng và Hồ Cẩm Đào trong thời gian sắp tới.
Vấn đề cần lưu ý ở đây là về thái độ của Nguyễn Phú Trọng trong khi tiếp Tướng Quách Bá Hùng với sự có mặt của Tướng Nguyễn Chí Vịnh, tân ủy viên Trung ương đảng và Thứ trưởng Quốc phòng. Khi tiếp một tướng lãnh Trung quốc mà người cầm đầu chế độ CSVN đã tránh né không dám nói thẳng và minh bạch phản đối chính sách bành trướng của bá quyền phương Bắc ở biển Đông, mà lại chỉ lúng túng ca tụng “16 chữ vàng“ và “bốn tốt“, những câu mà Bắc kinh đã khinh bỉ mớm cho Hà nội. Như vậy làm sao nhân dân VN biết rõ ý định thực sự của nhà cầm quyền CSVN  và làm sao dư luận thế giới hiểu rõ thái độ thực sự của nhóm lãnh đạo CSVN trong vấn đề tranh chấp biển Đông. Vì thế, làm sao tạo được sự hậu thuẫn của nhân dân VN và sự ủng hộ mạnh mẽ của bạn bè quốc tế trong việc bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của VN?
Một sự lo ngại rất có lí do chính đáng là, một khi tiếp một tướng Tầu mà Nguyễn Phú Trọng đã ấp úng, lúng túng như vậy thì khi sang gặp Hồ Cẩm Đào chắc là ông Trọng chỉ còn biết cúi đầu như các lần trước đây! Đặc biệt là trong lúc này chế độ toàn trị của CSVN đang gặp nguy khốn trong kinh tế và tài chánh, cho nên trọc phú Bắc kinh sẽ còn ngang ngược hơn nữa để đưa ra những yêu sách bá quyền trên biển Đông của VN! 
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Hợp tác quốc phòng Việt Trung và tranh chấp biển Đông

Việt Hà, phóng viên RFA - 2012-01-29

Mặc dù quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có lúc trở nên căng thẳng trong năm 2011 với những tranh chấp liên quan đến chủ quyền trên biển Đông, nhưng hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong suốt thời gian qua vẫn tiếp tục phát triển.


Phó Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (T) và Chủ Tịch nước VN Trương Tấn Sang tại Hà Nội hôm 21/12/2011 - AFP photo

Quan hệ quốc phòng hai nước đóng vai trò gì trong việc giải quyết các tranh chấp, bảo đảm an ninh chung và tương lai của quan hệ này ra sao? Việt Hà có bài tìm hiểu và tường trình.

Với tinh thần hợp tác phát triển và là đối tác tin cậy của mọi nước trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã và đang tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng của mình với nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, nước vốn đang có những tranh chấp về chủ quyền khá gay gắt với Việt Nam trên biển Đông.

Xây dựng lòng tin

Trung Tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng bộ quốc phòng Việt Nam nói với báo quân đội nhân dân hồi tháng 8 năm ngoái nhân đối thoại chiến lược quốc phòng hai nước rằng: quan hệ quốc phòng trước hết tạo ra sự tin cậy lẫn nhau giữa hai nước. Mối quan hệ quốc phòng càng sâu, càng cao thì sự tin cậy về hòa bình, tin cậy về ổn định cũng như tin cậy về nhu cầu hợp tác càng tăng lên. Hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam với Trung Quốc đã có truyền thống từ trước đến nay.

Có thể nói hợp tác quốc phòng Việt Nam Trung Quốc đã phải trải qua nhiều gập ghềnh theo lịch sử quan hệ giữa hai nước. Trong thời gian kháng chiến chống Pháp, quan hệ này có thể được miêu tả là phát triển tốt đẹp. Theo báo Quân đội nhân dân, kể từ năm 1949, theo yêu cầu của lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc, Việt Nam đã cử bộ đội sang giúp cách mạng Trung Quốc. Sau đó Việt Nam cũng bắt đầu đón những đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc đầu tiên sang giúp Việt Nam kháng chiến.
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Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh trong nghi thức chào đón tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và các đối tác từ Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản tại Hà Nội ngày 12 tháng 10 năm 2010 - AFP PHOTO.

Trong cuộc chiến với người Mỹ, Việt Nam cũng tiếp tục nhận được những giúp đỡ của Trung Quốc về vũ khí và lương thực. Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc hồi những năm 1970 nhận xét:

“Hồi đó cũng tốt đấy dù họ cũng có động cơ riêng nhưng họ giúp ta trong công cuộc đánh Pháp, đánh Mỹ. Quan hệ quốc phòng là tốt. Họ giúp ta về súng ống, quân trang, rồi thực phẩm là lương khô.”
Tuy nhiên hợp tác quốc phòng tốt đẹp của hai nước đã nhạt dần trong những năm 1970 và chấm dứt với cuộc chiến biên giới giữa hai nước vào năm 1979.

Quan hệ này chỉ được nối lại kể từ năm 1991 sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ với những chuyến viếng thăm của lãnh đạo cấp cao của bộ quốc phòng hai nước. Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam đã đến thăm Trung Quốc 7 lần trong suốt 20 năm qua, còn Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã đến thăm Việt Nam hai lần mà lần gần đây nhất là vào năm 2010 nhân hội nghị Bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM +) lần đầu tiên tại Hà Nội. Bộ Trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt đã khẳng định với thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến đi này là Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ với quân đội nhân dân Việt Nam, nguyện cùng phía Việt Nam đưa quan hệ giữa quân đội hai nước bước lên tầm cao mới, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp.

“Cho nên ở chừng mực nào đó thì đó là các biện pháp xây dựng lòng tin.”
GS Carl Thayer

Sự phát triển của mối quan hệ này còn thể hiện ở việc hai nước đã nâng đối thoại chiến lược quốc phòng giữa hai bên lên cấp thứ trưởng vào năm 2010.

Theo giáo sư Carl Thayer, thuộc học viện quốc phòng Úc, chuyên gia về Đông Nam Á, hợp tác quốc phòng Việt Trung phát triển là cần thiết cho cả hai phía và có thể tách rời khỏi những tranh chấp về chủ quyền trên biển giữa hai nước:

“Trước hết hai nước có chung một đường biên giới cả trên bộ và trên biển, ít nhất thì cũng là vịnh Bắc bộ. Hai nước kể từ sau khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1991 đã gỡ bỏ mìn ở vùng biên giới bộ, chuẩn bị cho việc tuần tra chung sau khi phân định vịnh bắc bộ.
Hai bên đã có ít nhất 11 chuyến tuần tra chung trên biển trong vùng đánh cá chung. Cho nên trong một số lĩnh vực nhất định, quân đội hai nước có thể hợp tác mà không liên quan đến những căng thẳng trên biển Đông. Nếu bỏ qua những hợp tác này thì bạn sẽ chỉ như người mù vì không biết được bên kia nghĩ gì, họ lập luận ra sao.”
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Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, và Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đang duyệt hàng quân danh dự - Screen cap. China Central TV.

Hai nước đã tiến hành chuyến tuần tra chung thứ 11 trên vịnh Bắc Bộ vào ngay giữa năm 2011 khi căng thẳng giữa hai nước trên biển Đông tăng cao.

Vào tháng 11 năm 2001, lần đầu tiên tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc đã tới thăm Sài Gòn. Tiếp sau đó là các chuyến thăm khác vào tháng 11 năm 2008, tháng 8 năm 2009 và gần đây nhất là chuyến thăm vào tháng 12 năm 2010. Tàu chiến Việt Nam cũng ghé thăm các cảng của Trung Quốc vào năm 2009 và tháng 7 năm 2011.

Đánh giá về các hoạt động này của hai nước thời gian qua, giáo sư Carl Thayer nhận định:

“Cả hai nước đều biết đây là một trò chơi và họ cố gắng che giấu những bí mật có thể nhưng đều biết đây là một biện pháp ngoại giao hải quân để hải quân hai nước biết nhau hơn. Chúng ta không thể nói là Việt Nam và Trung Quốc đang có chiến tranh, mặc dù có tranh chấp, có căng thẳng. Nhưng Trung Quốc mới đây cũng đã cứu một người Việt Nam gặp nạn trên biển. Cho nên ở chừng mực nào đó thì đó là các biện pháp xây dựng lòng tin.”
Biết mình biết người
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Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng - AFP

Mối quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc còn thể hiện qua việc đào tạo sỹ quan mà như nhận định của trung tướng Nguyễn Chí Vịnh là để góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng đất nước. Việt Nam hiện cũng gửi sỹ quan sang học tại một số các nước khác như Mỹ, Úc và Nga. Đây cũng được coi là một cách mà các nước thực hiện để gây ảnh hưởng lên nhau theo lời của giáo sư Carl Thayer:

“Học viện quốc phòng nước nào cũng muốn nhận học viên nước ngoài vì họ muốn gây ảnh hưởng của mình lên nước gửi học viên. Trung Quốc cũng vậy. Ngoài ra thì họ cũng muốn biết phía Việt Nam nghĩ gì cho nên đây được coi là một biện pháp ngoại giao trong quốc phòng và quan trọng với cả hai nước. Học viên Việt Nam qua Trung Quốc có thể gây ảnh hưởng lên Trung Quốc, hiểu thêm về Trung Quốc, đổi lại phía Trung Quốc cũng muốn gây ảnh hưởng khi những học viên này về nước và mang theo về các quan điểm của Trung Quốc.”
“Ngoài ra thì họ cũng muốn biết phía Việt Nam nghĩ gì cho nên đâyđược coi là một biện pháp ngoại giao trong quốc phòng và quan trọng với cả hai nước.”
GS Carl Thayer

Hợp tác quốc phòng hai nước cũng thể hiện qua việc mua bán vũ khí. Cho đến giờ Nga và Ukraina là những nước cung cấp vũ khí lớn nhất cho Việt Nam nhưng Trung Quốc cũng đã và đang bắt đầu tiếp cận bán vũ khí cho Việt Nam. Tháng 8 năm ngoái Tổng giám đốc tập đoàn Norinco chuyên sản xuất vũ khí và các sản phẩm quốc phòng của Trung Quốc đã đến thăm Việt Nam để bàn thảo về việc hợp tác về công nghiệp quốc phòng giữa hai nước. Báo chí Việt Nam nhận định có vẻ đây là một chuyến thăm dò của phía Trung Quốc với ý muốn hợp tác để bán các loại sản phẩm quốc phòng cho Việt Nam.

Đánh giá về tiềm năng phát triển hợp tác quốc phòng hai nước trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nói rằng hợp tác quốc phòng giữa hai nước được tăng cường do xuất phát từ nhu cầu giải quyết những bất đồng, khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Quốc phòng phải đảm bảo cho bất đồng mà không xung đột, mâu thuẫn nhưng không trở thành điểm nóng. Theo tinh thần này, thứ trưởng quốc phòng Việt nam nhận định hợp tác quốc phòng hai nước sẽ cần tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Còn theo cái nhìn của chuyên gia quốc phòng quốc tế Carl Thayer thì hợp tác này chính là cơ hội học hỏi của quân đội hai nước ngay cả khi có tranh chấp vì không có nước nào muốn mình ở thế bị che khuất, không biết phía đối phương nghĩ gì, làm gì.
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